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Abstract. Canna vermicelli production brings high 

economic value to the residents of Nguyen Hue 

commune, Hoa An district, and Tinh Tuc town, 

Nguyen Binh district in Cao Bang province. The 

study assesses the sustainability of canna vermicelli 

production based on DFID's sustainable livelihood 

framework. By applying qualitative research 

methodology through 26 semi-structured in-depth 

interviews and field observations to be conducted 

between May and September 2023, this study has 

analyzed the sustainable livelihood based on canna 

vermicelli production activities in the two study 

areas in Cao Bang. The results show that human 

capital, financial capital, and natural capital have a 

crucial impact on the sustainability of community 

livelihoods. Nonetheless, this livelihood has been 

facing many challenges in building a brand and 

expanding markets. This research contributes to 

tackling practical problems and providing real-

world data for diversification and sustainable 

livelihood development for the community. 

Keywords: sustainable livelihood, edible canna, 

canna vermicelli production, Cao Bang. 
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Tóm tắt. Sản xuất miến dong là hoạt động mang 

lại giá trị kinh tế cao cho người dân thuộc hai địa 

bàn xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao 

Bằng. Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của hoạt 

động sản xuất miến dong dựa trên khung sinh kế 

bền vững của DFID. Bằng việc áp dụng phương 

pháp nghiên cứu định tính thông qua 26 cuộc 

phỏng vấn sâu bán cấu trúc và quan sát thực địa 

được thực hiện vào tháng 5 và tháng 9 năm 2023, 

nghiên cứu này đã bước đầu đánh giá tính bền 

vững sinh kế dựa vào hoạt động sản xuất miến 

dong tại hai địa bàn thuộc tỉnh Cao Bằng. Kết quả 

cho thấy: vốn con người, vốn tài chính và vốn tự 

nhiên có tác động lớn tới tính bền vững của sinh 

kế cộng đồng. Tuy nhiên, sinh kế này cũng đang 

gặp nhiều thách thức trong việc xây dựng thương 

hiệu và mở rộng thị trường. Nghiên cứu này góp 

phần giải quyết những vấn đề mang tính thực tiễn, 

cung cấp những cơ sở dữ liệu thiết thực cho vấn đề 

đa dạng hóa, phát triển sinh kế bền vững cho người 

dân địa phương.  

Từ khóa: sinh kế bền vững, dong riềng, sản xuất 

miến dong, Cao Bằng. 
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1.  Mở đầu  

Dong riềng là một trong những cây trồng được nhiều quốc gia đang phát triển, dân số đông 

lựa chọn đưa vào cơ cấu cây trồng, với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và đa dạng hóa sinh 

kế cho người dân [1-2]. Hiện nay loại cây này được trồng rộng rãi ở các nước nhiệt đới và cận 

nhiệt đới như Nam Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam với khả năng thích ứng, phát triển 

mạnh ở vùng đất dốc và giải quyết tốt vấn đề lương thực [3-4].  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dong riềng là loại cây trồng có khả năng cung cấp nguyên 

liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm nhằm thay thế cho nhiều loại tinh bột khác như khoai lang 

và sắn [5-6]. Dong riềng còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho các khu vực có điều kiện 

tự nhiên khó khăn trong việc trồng các loại cây lương thực như ngô, lúa; tạo sinh kế và thu nhập 

cho người dân tại các khu vực có nhiều điều kiện bất lợi, tỉ lệ nghèo cao. Do đó, trồng dong riềng 

và sản xuất miến dong là một trong những chiến lược giảm nghèo quan trọng của nhiều địa 

phương [1-2], [7-9]. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất miến dong cũng đang phải đối mặt với một số 

khó khăn trong công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng thương hiệu do các rào cản tiếp thị, sản 

phẩm chưa đạt các tiêu chí để được cấp thương hiệu [10-13]. 

Sinh kế (livelihoods) là khái niệm được định nghĩa trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn, theo từ điển tiếng Việt  sinh kế là “việc làm để kiếm ăn, để mưu sống” [14; 1064]. Theo 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (Department for International Development – 

DFID), sinh kế bao gồm khả năng, nguồn lực cùng các hoạt động cần thiết làm phương tiện sống 

cho con người [15]. Sinh kế trở nên bền vững khi nó ứng phó được với các tác động ngắn hạn và 

thích nghi được với các ảnh hưởng dài hạn hoặc có khả năng phục hồi, duy trì mà không làm tổn 

hại đến tài nguyên thiên nhiên, nguồn sinh kế [16].  

Cách tiếp cận sinh kế bền vững (sustainable livelihood approaches) là cách tư duy về mục 

tiêu, phạm vi và các ưu tiên đối với các hoạt động phát triển, thường khá phổ biến ở nhiều quốc 

gia đang phát triển [17]. Năm 2001, DFID đã đưa ra khung sinh kế bền vững với 5 nguồn vốn, 

gồm: vốn vật chất, vốn tài chính, vốn xã hội, vốn con người và vốn tự nhiên có vai trò quan trọng 

trong việc duy trì và phát triển sinh kế của một cồng đồng [15]. Đây được coi là cách tiếp cận 

toàn diện nhất trong phát triển bền vững, qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của sinh kế bền 

vững đối với cộng đồng dân cư địa phương [17]. Khung sinh kế bền vững đánh giá mối quan hệ 

của các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ gia đình: (1) Hoàn cảnh dễ bị tổn thương (là môi 

trường sinh sống của con người bao gồm các xu hướng, các cú sốc và tính mùa vụ), (2) Vốn sinh 

kế, (3) Tiến trình thay đổi cấu trúc, (4) Chiến lược sinh kế, và (5) Tác động đến sinh kế (kết quả 

sinh kế) [15]. 

Hiện nay, trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu áp dụng khung sinh kế bền vững để phân tích 

những thách thức mà người dân khu vực nông thôn phải đối mặt, từ đó đề xuất cách khắc phục, 

đảm bảo sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống [22-26]. Tại Việt 

Nam, sinh kế của các nhóm đối tượng thuộc vùng núi, vùng đồng bằng và ven biển cũng là những 

đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Các đánh giá về sinh kế bền vững đã được thực hiện, 

từ đó các mô hình sinh kế mới như mô hình chuỗi liên kết du lịch cộng đồng, phát triển nông 

nghiệp hữu cơ kết hợp với tiểu thủ công nghiệp được đề xuất [27-30]. 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở tiểu vùng Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ với tổng số dân 543,05 nghìn người (2022). Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo 

toàn tỉnh chiếm đến 43,7% (năm 2022) do điều kiện kinh tế - xã hội tại đây còn nhiều khó khăn 

[27]. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỉnh đã áp dụng mô hình trồng cây dong riềng vừa để 

canh tác với các loại cây nông nghiệp khác, vừa để làm bột và miến dong bán ra thị trường nhằm 

nâng cao thu nhập, là một sinh kế giúp các hộ dân trong tỉnh thoát nghèo [28].  

Trong nhiều năm qua, hoạt động sản xuất miến dong đã dần chứng minh thế mạnh trong việc 

tạo dựng sinh kế và cải thiện đời sống người dân ở nhiều địa phương. Nghiên cứu này áp dụng 
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khung sinh kế bền vững để đánh giá tính bền vững của sinh kế cho người dân thông qua hoạt động 

sản xuất miến dong, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động sản xuất và khắc phục những 

thách thức người dân gặp phải tại hai địa bàn thuộc tỉnh Cao Bằng là huyện Nguyên Bình và 

huyện Hòa An. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Phương pháp và địa bàn nghiên cứu 

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách áp dụng kĩ thuật phỏng 

vấn sâu bán cấu trúc. Đây là một trong những kĩ thuật quan trọng trong khai thác thông tin, tương 

tác với các cá nhân và chú ý đến câu chuyện của họ nhằm mục đích nghiên cứu sinh kế. Nhóm 

tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực địa vào tháng 5 và tháng 9 năm 2023, chọn ngẫu nhiên 26 

hộ gia đình sống tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình có 

sinh kế phụ thuộc vào việc sản xuất miến dong để tìm hiểu và đánh giá tính bền vững của sinh kế 

này. Trong số 26 hộ gia đình được phỏng vấn, có 60% số hộ là người dân tộc Tày. Các cuộc 

phỏng vấn được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Kinh. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp quan 

sát tham dự, nhằm quan sát và ghi chép các hành vi tương tác hoặc tư duy của các cá nhân hoặc 

nhóm người mà không can thiệp vào quá trình đó. Phần lớn người được phỏng vấn là nữ giới, độ 

tuổi từ 50 đến 65 tuổi có kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất miến dong.  

2.1.2. Địa bàn nghiên cứu 

Xã Nguyễn Huệ có vị trí nằm ở phía đông nam huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cách trung 

tâm huyện 31 km. Xã có diện tích 4.343 ha, dân số 3.964 người với 936 hộ gia đình, tính đến 

ngày 31/12/2022. 

 
Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng 
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Theo Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Huệ, xã có 6 dân tộc cùng chung sống, gồm: Tày (chiếm 

khoảng 44%), Nùng (chiếm khoảng 48%) và các dân tộc khác như Kinh, Mông, Dao, Mường 

[29]. Hiện xã có diện tích đất nông nghiệp là 673,38 ha, chiếm khoảng 15% tổng diện tích tự 

nhiên. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên tại khu vực không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp do đất 

đai khô hạn, lũ lụt về mùa mưa, địa hình bị chia cắt bởi suối nhỏ và núi cao.  

Thị trấn Tĩnh Túc nổi tiếng là cơ sở khai khoáng lớn nhất Đông Nam Á thế kỉ XX và nằm ở 

phía tây huyện Nguyên Bình với diện tích đất là 2.256 ha, dân số đạt 2.721 người với 830 hộ gia 

đình. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Túc, hiện trên địa bàn có 12 dân 

tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Mường,... [30]. Sinh kế phụ thuộc 

nhiều vào hoạt động khai thác thiếc tuy nhiên, người dân cho biết sau hơn 100 năm khai thác, sản 

lượng thiếc bị suy giảm gây mất việc làm cho nhiều người dân tại địa phương.  

Trước những bất lợi về điều kiện tự nhiên và hoạt động sinh kế chính đang bị ảnh hưởng, xã 

Nguyễn Huệ và thị trấn Tĩnh Túc đã từng bước đưa cây dong riềng và sản xuất miến dong vào 

hoạt động sản xuất tại địa phương để cải thiện an ninh lương thực và đa dạng hóa sinh kế cho 

người dân. Hiện xã Nguyễn Huệ có 90,07 ha diện tích trồng dong riềng (chiếm 13,47% diện tích 

đất nông nghiệp) với 402 hộ trồng dong riềng (chiếm 42,2% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó có 

217 hộ sản xuất miến (chiếm 54% số hộ trồng dong riềng). Thị trấn Tĩnh Túc có hơn 30 hộ sản 

xuất miến (chiếm 3,6% tổng số hộ trên địa bàn), hiện nay tại địa phương người dân không còn 

trồng dong riềng. Nhóm tác giả lựa chọn hai địa bàn nghiên cứu như trên để có thể so sánh những 

vấn đề hiện nay của sinh kế địa phương đối với hoạt động sản xuất miến dong. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Thực trạng sinh kế của các hộ sản xuất miến dong ở huyện Nguyên Bình và Hoà An  

2.2.1.1. Bối cảnh dễ bị tổn thương 

Bối cảnh dễ bị tổn thương là các vốn sống của nông hộ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng quan 

trọng [31]. Trong phần này nhóm tác giả trình bày những thách thức người dân gặp phải trong 

hoạt động sản xuất miến dong. 

Dong riềng được xã Nguyễn Huệ đưa vào cơ cấu cây trồng từ những năm 80 của thế kỉ XX. 

Tuy nhiên sau hơn 10 năm canh tác, người dân tại đây đã tạm dừng trồng và sản xuất dong riềng 

do khả năng chịu lực của đất giảm, năng suất thấp không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất miến. Hơn 

nữa, giá miến thấp nên người dân xã Nguyễn Huệ đã chuyển sang trồng lúa, ngô để đảm bảo cuộc 

sống. Đến năm 2008, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về vốn và kĩ thuật sản xuất, các 

hộ gia đình đã tái sản xuất và mở rộng diện tích trồng dong riềng. Từ đó có thể thấy, tính bền 

vững của hoạt động sản xuất miến dong tại địa bàn xã Nguyễn Huệ phụ thuộc nhiều vào khả năng 

cung cấp nguyên liệu cho sản xuất miến. 

Ngược lại, tại thị trấn Tĩnh Túc, từ năm 2009 đến nay dong riềng đã không còn được người 

dân trồng do ít đất canh tác cộng với năng suất không còn cao. Nhưng hiện nay, miến dong vẫn 

được người dân tiếp tục sản xuất nhờ việc tìm nguồn cung cấp củ và bột dong từ các xã lân cận.  

Bên cạnh đó, yếu tố khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động này do miến cần được phơi 

khô dưới trời nắng. Theo kết quả thu được từ các cuộc phỏng vấn, sau khi ép miến, người dân sẽ 

đem phơi dưới trời nắng từ 1-2 giờ để miến khô mới có thể đóng gói. Tuy nhiên, các tháng có 

mưa nhiều hầu như người dân không sản xuất miến, từ đó gây ảnh hưởng đến thu nhập của các 

hộ gia đình. 

Đang phơi miến mà trời mưa to miến sẽ bị hỏng, không phơi lại được, có khi gãy hết 

nên lúc nào mình cũng phải theo dõi thời tiết. Tháng nào mưa nhiều coi như thu nhập 

không đủ để chi tiêu. 

(V.M.C, xã Nguyễn Huệ) 
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Việc mở rộng thương hiệu và quảng bá sản phẩm của địa phương cũng đang gặp nhiều thách 

thức trong việc xây dựng thương hiệu ở cả hai địa bàn. Tại xã Nguyễn Huệ, miến dong chưa được 

cấp chứng nhận của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (One commune one product – OCOP) 

do vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương chưa được xử lý, do đó giá bán vẫn bấp bênh và 

thường xuyên bị ép giá. Tại thị trấn Tĩnh Túc, mặc dù hoạt động sản xuất miến dong đã có từ lâu 

nhưng đến nay, người dân vẫn chưa được tiếp cận các thông tin liên quan đến quy trình chứng 

nhận đảm bảo đủ điều kiện an toàn vệ sinh hay chứng nhận hợp quy và công bố chất lượng sản 

phẩm. Từ đó nảy sinh vấn đề khiến người dân tại hai khu vực bức xúc là sản phẩm miến dong của 

họ không được bảo hộ về quyền sở hữu sản phẩm. 

2.2.1.2. Các nguồn vốn sinh kế 

Hoạt động sản xuất miến dong được xem là nguồn sinh kế quan trọng, hỗ trợ xóa đói giảm 

nghèo cho người dân địa phương thuộc 2 địa bàn xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và thị trấn Tĩnh 

Túc, huyện Nguyên Bình. Để đánh giá khả năng tạo sinh kế bền vững từ hoạt động sản xuất miến 

dong, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu so sánh 5 nguồn vốn của khung sinh kế bền vững ở hai 

địa bàn. 

* Vốn tự nhiên  

Trong mục này, nhóm tác giả đánh giá các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất miến dong.  

Về đất đai, xã Nguyễn Huệ có tổng diện tích đất nông nghiệp là 673,38 ha, trong đó diện tích 

trồng dong riềng là 90,07 ha (chiếm 13,4% diện tích đất nông nghiệp). Các loại đất chính tại địa 

bàn là đất feralit đỏ vàng và đất phù sa thuận lợi cho việc trồng các cây lương thực và cây ăn quả, 

đặc biệt là cây dong riềng. Tại thị trấn Tĩnh Túc, diện tích đất nông nghiệp là 248,82 ha (chiếm 

11,1% tổng diện tích đất), tuy nhiên hiện nay trên địa bàn không còn trồng dong riềng mà chuyển 

sang hướng thu mua củ từ các xã lân cận để phục vụ cho hoạt động sản xuất miến. Theo thông tin 

nhóm tác giả thu được, dong riềng trồng trên đất rẫy sẽ có năng suất củ và hàm lượng bột lớn hơn 

so với trồng trên đất canh tác lâu năm.  

Đất ruộng thì ít bột hơn đất rẫy ví dụ mình làm ở đất ruộng thì chỉ được 6 - 7 cân bột 

nhưng trồng trên đất rẫy thì thu được 9 – 10 cân bột. 

(H.N.H, xã Nguyễn Huệ) 

Hiện trên địa bàn xã Nguyễn Huệ có 7 xưởng xay xát dong riềng công suất lớn với diện tích 

700 – 1000m2. Ngược lại ở Tĩnh Túc, người dân đầu tư máy xát công suất nhỏ phục vụ nhu cầu 

gia đình. Đồng thời, sản xuất miến dong ở cả hai địa bàn đều theo hình thức quy mô hộ gia đình 

nhỏ lẻ, bãi phơi được người dân tận dụng sân bãi trước nhà. 

Về nguồn nước, cả xã Nguyễn Huệ và thị trấn Tĩnh Túc đều có mạng lưới sông ngòi dày đặc, 

thuận lợi cho việc cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất miến của người dân. Trong đó, 

nước dùng cho chế biến miến được người dân lấy từ đầu nguồn thông qua các ống dẫn từ mỏ 

nước để lọc và nấu bột dong. Mỗi hộ gia đình đều xây bể để chứa nước dẫn từ đầu nguồn phục 

vụ cho chế biến miến. 

* Vốn vật chất  

Vốn vật chất có nguồn gốc từ các nguồn lực do con người tạo ra. Chúng bao gồm cơ sở hạ 

tầng, kĩ thuật phục vụ cho hoạt động sinh kế. Tại hai địa bàn máy móc, thiết bị sử dụng cho hoạt 

động sản xuất miến dong còn khá thô sơ do các hộ gia đình sản xuất theo hình thức hộ gia đình 

nhỏ lẻ.  

Về máy móc phục vụ sản xuất miến, người dân cần xay xát củ dong để thu lấy tinh bột. Đây 

là công đoạn sử dụng máy móc nên trong thời gian ngắn người dân có thể thu được lượng tinh 

bột lớn. Ở xã Nguyễn Huệ, các hộ dân đến xay xát tại các cơ sở chuyên xát củ dong, các cơ sở 

này sử dụng máy công suất lớn nên khối lượng củ được xay xát trong một ngày lên đến hàng chục 
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tấn. Ngược lại, ở thị trấn Tĩnh Túc, các hộ sản xuất miến dong chủ yếu sử dụng máy xát công suất 

nhỏ để tự phục vụ nên khối lượng củ được xay xát chỉ khoảng 1 tấn/ngày.  

Hiện tại, người dân đã đầu tư các loại máy móc như máy khoắng, máy ép nhưng nhìn chung, 

các công đoạn chế biến miến dong tại xã Nguyễn Huệ và trị trấn Tĩnh Túc vẫn được người dân 

làm bằng phương pháp thủ công. Do từ kinh nghiệm nhiều năm làm miến, người dân nhận thấy 

làm thủ công sẽ giúp cho sợi miến có độ dai, dẻo và thậm chí có thể bảo quản được lâu hơn. Vì 

vậy, máy móc chỉ được người dân áp dụng trong khâu xát củ và ép miến. 

Về giàn phơi miến, trước đây các hộ gia đình dựng giàn phơi bằng gỗ hoặc tre nứa. Tuy 

nhiên, sau một thời gian sử dụng các cột trụ bị mục và ẩm mốc gián tiếp ảnh hưởng đến chất 

lượng miến. Để khắc phục nhược điểm này, người dân dần thay thế các giàn phơi bằng gỗ, tre 

sang giàn phơi bằng nhôm, sắt. Bên cạnh đó, phên phơi miến được người dân lấy tre tự đan hoặc 

mua tại các làng nghề đan lát mây tre với mức giá 60.000 đồng/phên.  

Bên cạnh đó, giao thông cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiêu thụ miến tại hai 

địa bàn. Xã Nguyễn Huệ và thị trấn Tĩnh Túc đều là nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông như 

đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 3, quốc lộ 4, quốc lộ 34 và các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện. Các 

tuyến đường đã được nhựa hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết, giao thương hàng hóa với 

các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.  

* Vốn tài chính  

Vốn tài chính là nguồn lực tài chính mà con người sử dụng để đạt được các mục tiêu sinh kế 

của mình. Trong mục này, nhóm tác giả so sánh nguồn vốn tài chính được người dân thuộc hai 

khu vực sử dụng cho hoạt động sinh kế của mình.  

Theo kết quả phỏng vấn, tại xã Nguyễn Huệ, người dân sản xuất miến dong theo dạng tự 

cung cấp nguyên liệu bằng cách trồng dong riềng trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia 

đình. Trong khi đó, ở thị trấn Tĩnh Túc lại có sự khác biệt hoàn toàn, người dân không còn trồng 

dong riềng, họ mua củ để sản xuất miến dong hoặc mua bột và thuê các hộ gia đình có máy móc 

làm miến. Do đó, nguồn vốn đầu tư của các hộ gia đình ở hai địa bàn có sự chênh lệch rõ rệt. 

Bảng 1. Vốn đầu tư, giá bán và thu nhập của các nhóm hộ 

Người tham gia  

phỏng vấn 

Vốn đầu tư  

(Triệu đồng/năm) 

Thu nhập  

(Triệu đồng/ tháng) 

Trồng dong riềng, sản xuất miến dong ở xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An 

1 55 27 

2 ~ 30 ~ 20 

3 ~ 30 ~ 10 

4 30 ~ 20 

5  20 30 

6 30 23 

7 30 ~ 10 

8 30 20 

9 ~ 20 ~ 10 

10 25 ~ 30 

11 30 ~ 20 

12 ~ 20 ~ 15 

Mua củ, sản xuất miến dong ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 

13 ~ 40 ~ 13 
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14 81 ~ 26 

15 67 ~ 22 

16 ~ 10 3 

17 40 ~ 13 

18 81 ~ 26 

19 90 ~ 29 

20 54 ~ 17 

21 63 ~ 20 

22 54 ~ 17 

Mua bột, thuê làm miến dong ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 

23 48 ~ 8 

24 ~15 ~ 2 

25 27 ~ 4 

26 39 ~ 6 

Trong Bảng 1, nhóm tác giả chia các hộ sản xuất miến dong ra làm 3 nhóm hộ gồm (1) 

Trồng dong riềng, sản xuất miến dong; (2) Mua củ, sản xuất miến dong và (3) Mua bột, thuê làm 

miến dong để thể hiện sự chênh lệch về vốn đầu tư, giá bán và thu nhập của các hộ sản xuất tại 

hai địa bàn.  

Tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, nhóm hộ số (1) bao gồm 12 hộ gia đình có mức đầu tư 

trung bình khoảng 30 triệu đồng và chỉ cần đầu tư duy nhất một lần trong sản xuất. Nguyên nhân 

là do người dân tại xã Nguyễn Huệ chỉ cần đầu tư máy móc và giàn phơi phục vụ cho hoạt động 

sản xuất miến, nguyên liệu để làm ra miến là củ dong được người dân tự trồng, thu hoạch và chế 

biến. Bên cạnh đó, hằng năm người dân vẫn cần đầu tư trung bình khoảng 20 triệu đồng để phục 

vụ xay xát củ. 

Trong khi đó, tại thị trấn Tĩnh Túc, vốn đầu tư trung bình của 2 nhóm hộ lần lượt là khoảng 

59 triệu đồng và 32 triệu đồng, số vốn đầu tư này đều phải duy trì qua từng năm. Lý do là vì người 

dân không thể tự cung cấp củ dong cho hoạt động sản xuất do củ giống thoái hoá, đất canh tác 

hạn chế nên người dân không trồng dong riềng và chuyển sang thu mua củ từ các xã lân cận như 

Quang Thành, Phan Thanh và Vũ Nông. Đây là những xã có diện tích đất nông nghiệp lớn, chất 

lượng đất phù hợp cho cây dong riềng phát triển và cho năng suất cao. Theo thông tin thu thập 

được từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Túc, trên địa bàn chỉ có hơn 30 hộ gia đình có đầy đủ máy 

móc phục vụ cho hoạt động sản xuất miến, do đó nhóm hộ số (2) bao gồm 10 hộ gia đình chỉ thu 

mua củ dong từ các xã khác để duy trì sinh kế của mình. Hiện nay, giá bán củ dong là 4.500 

đồng/kg với số vốn đầu tư trung bình là 59 triệu đồng, có thể thấy các hộ gia đình thu mua hơn 

13 tấn củ/năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

Nhóm hộ số (3) bao gồm 4 hộ gia đình là nhóm mua bột, thuê làm miến, các hộ thuộc nhóm 

này không tham gia vào các khâu sản xuất và chỉ thuê làm toàn bộ sản phẩm và bán để kiếm lời. 

Đa số những hộ gia đình này có sinh kế phi nông nghiệp, do đó thu nhập từ việc bán miến dong 

chỉ là thu nhập phụ. Các hộ gia đình thuộc nhóm này đều có điểm chung là tiền lương thấp hoặc 

không có việc làm ổn định. Vì vậy, bên cạnh sinh kế chính, sản xuất và tiêu thụ miến dong là sinh 

kế quan trọng để duy trì thu nhập của các hộ gia đình. Hiện nay, giá bán bột dong là 50.000 

đồng/kg cùng với chi phí thuê làm miến là 20.000 đồng/kg, trong đó vốn đầu tư trung bình khoảng 

32 triệu đồng nên ước tính khối lượng miến làm được của các hộ gia đình là 457 kg miến/năm. 

* Vốn xã hội  
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Vốn xã hội bao gồm các mối quan hệ trong xã hội, các tổ chức, các mối quan hệ giữa các 

thành viên trong gia đình, các tổ chức hội/đoàn, các quan hệ tin cậy [17]. Phần lớn các hộ đều có 

thành viên trong gia đình là thành viên của hội cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, hội phụ nữ. Những 

hộ này thường tiếp nhận được nhiều thông tin và kinh nghiệm, cũng như các hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ và dễ dàng xây dựng mối quan hệ mua bán nên việc mở rộng thị trường diễn ra thuận lợi hơn.   

Đồng thời, nhờ đẩy mạnh phát triển quảng bá du lịch và văn hóa, các chương trình lễ hội 

lồng ghép giới thiệu đặc sản địa phương được tổ chức, từ đó, các hộ gia đình sản xuất miến dong 

có thể tận dụng cơ hội để mở rộng buôn bán, khai thác các mối quan hệ mới để tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ. 

* Vốn con người  

Vốn con người là trình độ học vấn, kiến thức, kỹ năng, năng lực, kinh nghiệm trong cuộc 

sống và sản xuất để đạt được thu nhập. Đây là nguồn vốn quan trọng nhất góp phần phát triển 

kinh tế gia đình [17]. 

Khi nói đến vốn con người, kinh nghiệm sản xuất là một trong những yếu tố tạo ra những 

sản phẩm miến chất lượng. Với hơn 30 năm sản xuất miến dong, người dân ở xã Nguyễn Huệ và 

thị trấn Tĩnh Túc đã tích luỹ được vốn kinh nghiệm vô cùng quý giá. Cụ thể người dân có thể dựa 

vào chiều gió thổi để dự báo nắng mưa, cách pha nước theo sự thay đổi của nhiệt độ ngoài trời. 

Tuy nhiên, người dân ở tại hai địa bàn chưa được tham gia các buổi tập huấn kĩ thuật do chính 

quyền địa phương tổ chức. Đây là vấn đề hạn chế trong việc đảm bảo chất lượng và tăng tính cạnh 

tranh của sản phẩm trên thị trường. 

 Bên cạnh đó, trình độ học vấn, kỹ năng cũng có tác động đến hoạt động tiêu thụ miến dong. 

Một số hộ dân thuộc nhóm cán bộ hưu trí đã chủ động liên kết với các nhà hàng trên địa bàn để 

tiêu thụ miến với giá cao hơn từ 15.000 - 20.000 đồng so với các hộ gia đình khác. Ngoài ra, một 

số hộ dân đã biết cách áp dụng hình thức mua bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử như 

facebook, shopee để bán miến dong. Điều này thể hiện tính linh động trong việc mua bán và mở 

rộng thị trường. 

2.2.1.3. Các chính sách và cơ cấu 

Sản xuất miến dong là hoạt động sinh kế chính của người dân tại hai địa bàn xã Nguyễn Huệ 

và thị trấn Tĩnh Túc. Vì vậy, chính quyền địa phương đã xây dựng các kế hoạch để phát triển và 

mở rộng hoạt động sinh kế này. 

Tại xã Nguyễn Huệ, chính quyền địa phương đã xây dựng các kế hoạch để phát triển và mở 

rộng hoạt động sinh kế này. Tại xã Nguyễn Huệ, chính quyền địa phương đã thực hiện xây dựng 

kế hoạch phát triển cây dong riềng giai đoạn 2021-2025 với mục đích tăng diện tích trồng dong 

riềng; mỗi năm tăng thêm 6 ha nhằm đáp ứng nguồn cung nguyên liệu cho hoạt động sản xuất 

miến để từ đó nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình trên địa bàn. Đến nay, diện tích trồng dong 

riềng của địa bàn là 90,07 ha. Kinh phí được chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn hỗ trợ 

chương trình 135. Song song với kế hoạch mở rộng diện tích trồng dong riềng, chính quyền địa 

phương còn vận động, tuyên truyền, hỗ trợ vay vốn cho các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây 

lương thực như ngô, khoai và các loại hoa màu khác sang cây dong riềng và sản xuất miến để 

nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. 

Tại thị trấn Tĩnh Túc, theo thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn, trong 10 năm trở lại 

đây việc cắt giảm công nhân khai thác mỏ đã khiến số lượng người dân không có việc làm tăng. 

Do đó, người dân đã chuyển dần sang sản xuất miến dong để duy trì thu nhập. Năm 2021, Hội 

liên hiệp Phụ nữ đã kết hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Túc tổ chức mô hình “Sản xuất 

miến dong” với mục đích hỗ trợ người dân mua máy móc và nguyên liệu với mức vốn là 50 triệu 

đồng/hộ gia đình. Mô hình trên không chỉ tạo việc làm cho người dân, mà còn làm giảm số lượng 

người dân vượt biên làm thuê trái phép ở Trung Quốc. Ngoài ra, Ngân hàng chính sách và bưu 

điện cũng thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn vay vốn với lãi suất là 6,6%/năm 

(0,55%/tháng) để mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất miến dong. 



NTV Anh, HT Trang & PTN Quỳnh* 

172 

2.2.1.4. Chiến lược của nông hộ 

Sản xuất miến dong là hoạt động phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên trong đó đất và thời 

tiết có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng miến. Các hộ gia đình sản xuất miến dong tại xã Nguyễn 

Huệ vẫn tiếp tục duy trì trồng dong riềng nhưng hiện nay năng suất và sản lượng thu được giảm 

qua từng năm do sâu bệnh và chưa có các loại thuốc phòng trừ dành riêng cho cây trồng này. Vì 

vậy một số hộ dân phải mua thêm bột dong từ các hộ trồng dong riềng khác để đáp ứng nhu cầu 

sản xuất. Tại thị trấn Tĩnh Túc, người dân mua bột và củ dong cố định với người quen và các 

nguồn đáng tin cậy khác để đảm bảo chất lượng bột và củ.  

Nhìn chung ở hai địa bàn, ngoài việc bày bán tại các khu chợ, người dân cũng dần hình thành 

chuỗi liên kết mua bán ở các tỉnh thành khác như Hà Nội, Thái Nguyên, Lâm Đồng,... thông qua 

việc gửi bưu điện hoặc các tuyến xe đường dài. Lao động chủ yếu là thành viên trong gia đình 

nên các hộ dân thường lấy công lao động gia đình đầu tư làm lãi. 

2.2.1.5. Kết quả đời sống nông hộ 

Nhìn chung nhóm hộ trồng dong riềng và mua củ để làm miến dong có mức thu nhập ngang 

nhau. Cụ thể, các hộ gia đình tại xã Nguyễn Huệ có thu nhập trung bình khoảng 20 triệu 

đồng/tháng, các hộ gia đình mua củ và sản xuất miến tại thị trấn Tĩnh Túc có thu nhập trung bình 

khoảng 19 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhóm hộ còn lại của thị trấn Tĩnh Túc là mua bột và thuê 

làm miến có mức thu nhập trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng, thấp hơn khoảng 4 lần so với 2 

nhóm hộ nêu trên. 

Bảng 2. So sánh thu nhập, giá bán và sản lượng miến của ba nhóm hộ 

Nhóm hộ 
Thu nhập trung bình 

(Triệu đồng/tháng) 

Giá bán 

(đồng/kg) 

Sản lượng miến 

trung bình kg/tháng) 

Trồng dong riềng, sản xuất 

miến dong 
20 60.000 333 

Mua củ, sản xuất miến dong 19 130.000 146 

Mua bột, thuê làm miến dong 5 130.000 38 

Từ Bảng 2 có thể thấy, sản lượng miến làm được trong một tháng của các hộ gia đình thuộc 

xã Nguyễn Huệ là 350 kg cao gấp 2,3 lần so với nhóm đối tượng mua củ, sản xuất miến dong và 

gấp 7,6 lần so với nhóm đối tượng mua bột, thuê làm miến dong của địa bàn Tĩnh Túc. Tuy 

nhiên, giá bán miến của hai địa bàn lại có sự chênh lệch lớn. Miến dong của xã Nguyễn Huệ có 

giá thấp hơn một nửa so với thị trấn Tĩnh Túc. Theo người dân cho biết, nguyên nhân là do thị 

trấn Tĩnh Túc từ lâu đã hình thành các xí nghiệp khai thác thiếc thu hút nhiều lao động từ nơi 

khác đến làm việc do đó miến của địa phương được đem đi tiêu thụ ra nhiều tỉnh thành, giúp 

hình thành thương hiệu miến dong Tĩnh Túc từ sớm. Ngược lại tại Nguyễn Huệ, mặc dù hoạt 

động sản xuất miến dong xuất hiện sớm hơn nhưng mãi đến năm 2008 thương hiệu miến dong 

của địa phương mới được nhiều người biết tới khi người dân tìm được các thương lái từ những 

nơi khác đến thu mua. Có thể thấy, thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định 

nên giá bán sản phẩm. 

Bảng 3. Kết quả đời sống nông hộ hiện tại theo đánh giá của nông dân 

Địa bàn khảo sát Đánh giá  

thu nhập 

Đánh giá 

mức sống 

Tác động 

ngoại cảnh 

Sử dụng  

tài nguyên 

Xã Nguyễn Huệ +++ +++ ++ ++ 

Thị trấn Tĩnh Túc +++ +++ + + 

Chú thích: +      ít;  ++  trung bình;  +++  nhiều;  -    không 

Theo đánh giá của các hộ sản xuất miến dong, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. 

Các hộ đều có thu nhập ổn định, xây dựng nhà cửa và sẵn sàng đầu tư cho con cái học lên đại học. 
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2.2.2. Đánh giá tính bền vững sinh kế của các hộ sản xuất miến dong ở huyện Nguyên Bình 

và Hoà An 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn vốn sinh kế được thể hiện trong hình đã thể hiện mối 

quan hệ thúc đẩy và chi phối các nguồn lực. 

Vốn con người (H) gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm nghề nghiệp và điều kiện sức khoẻ 

có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ, gián tiếp tác động đến vốn tài chính 

(F). Cụ thể, những hộ gia đình thuộc nhóm cán bộ hưu trí ở cả hai địa bàn có giá bán miến cao 

hơn so với các hộ còn lại nhờ khả năng tạo dựng mối quan hệ mua-bán với các nhà hàng với mức 

giá cố định. Đây là những hộ có vốn tài chính cao và sẵn sàng đầu tư chi phí cho sản xuất miến. 

Về kinh nghiệm nghề nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng miến làm ra và quyết định 

giá thành trong quá trình tiêu thụ. Đồng thời, sự chênh lệch về thu nhập hàng tháng của các hộ 

gia đình sản xuất miến một phần còn do khối lượng miến làm ra trong ngày nhiều hay ít, điều này 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện sức khỏe và số lượng thành viên tham gia sản xuất.  

Việc thiếu nguồn vốn tài chính (F) khiến quy mô, số lượng hộ gia đình tham gia sản xuất 

miến cũng bị ảnh hưởng, minh chứng là tại thị trấn Tĩnh Túc, số lượng hộ sản xuất miến dong 

chiếm số lượng ít (hơn 30 hộ/830 hộ dân). Xã Nguyễn Huệ có số lượng hộ trồng dong riềng là 

402 hộ nhưng có 217 hộ sản xuất miến dong. Nguyên nhân là do vốn tài chính cần cho hoạt động 

sản xuất cao, các hộ gia đình có khả năng tích lũy thấp không thể đáp ứng. Có thể thấy, vốn tài 

chính có tác động đến sinh kế của người dân tại hai địa bàn. Tuy nhiên, thị trấn Tĩnh Túc chịu 

nhiều ảnh hưởng của vốn tài chính hơn do không tự cung cấp được nguyên liệu sản xuất miến nên 

vốn đầu tư cao và duy trì qua từng năm. Do đó, nếu giá thành của củ và bột dong tăng, người dân 

không đáp ứng được vốn tài chính sẽ tác động đến tính bền vững của sinh kế.  

 
Hình 2. 5 thành tố của khung sinh kế bền vững tại địa bàn nghiên cứu 

Vốn tự nhiên có ảnh hưởng nhiều hơn đến tính bền vững của sinh kế tại xã Nguyễn Huệ. Khi 

đất đai thoái hóa, việc canh tác dong riềng sẽ bị ảnh hưởng gây khó khăn trong cung cấp nguyên 

liệu phục vụ sản xuất miến. Người dân địa bàn xã Nguyễn Huệ sẽ phải tìm nguồn cung cấp củ và 
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bột dong với vốn đầu tư lớn hơn (có thể gấp gần 2 lần) giống với thị trấn Tĩnh Túc. Điều này sẽ 

ảnh hưởng đến tính bền vững của sinh kế nếu người dân không thể duy trì được vốn tài chính.  

Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề này cần sự tham gia, nỗ lực của các ban ngành, chính 

quyền địa phương và chính sự nỗ lực của các hộ gia đình sản xuất miến. Đồng thời, để hoạt động 

sản xuất miến dong phát triển theo mô hình sinh kế bền vững, cần chú trọng tới vốn con người và 

vốn tài chính ở cả hai địa phương. 

2.2.3. Giải pháp phát triển sinh kế bền vững của các hộ sản xuất miến dong ở huyện Nguyên 

Bình và Hoà An 

Sản xuất miến dong đã dần chứng minh thế mạnh trong việc góp phần thay đổi tích cực kinh 

tế của các hộ gia đình và đẩy nhanh quá trình hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

tại địa phương. Tuy nhiên những thách thức còn tồn tại trong hoạt động sinh kế này vẫn đang làm 

tăng mức độ dễ bị tổn thương cho các gia đình sản xuất miến. 

Để sản xuất miến dong trở thành sinh kế bền vững, một số đề xuất được nhóm tác giả đưa ra 

như sau: (1) Chính quyền địa phương cần tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đăng 

kí nhãn hiệu và chứng nhận sản phẩm; (2) Phát triển mô hình hợp tác xã, liên kết các hộ sản xuất 

đầu tư cơ sở hạ tầng, kĩ thuật để hạn chế ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên; (3) Xây dựng 

thương hiệu cho sản phẩm miến dong thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên Bình) và xã Nguyễn Huệ (Hoà 

An) thông qua việc thiết kế bao bì, mẫu mã, logo và kênh phân phối; (4) Đưa hoạt động sản xuất 

miến dong vào du lịch làng nghề thông qua việc liên kết với Sở du lịch tỉnh và các công ty du lịch 

tổ chức các tour tham quan, trải nghiệm. 

3. Kết luận    

Đánh giá tính bền vững sinh kế dựa trên hoạt động sản xuất miến dong là hướng đi quan 

trọng góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống nông hộ tại xã Nguyễn Huệ 

(Hoà An) và thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên Bình). Bài báo dựa trên khung sinh kế bền vững của DFID 

để đánh giá tính bền vững của các nguồn vốn trong hoạt động sản xuất miến dong tại hai địa bàn. 

Theo đó, các hộ sản xuất miến dong tại xã Nguyễn Huệ (Hoà An) và thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên 

Bình) chủ yếu hoạt động tự phát, quy mô nhỏ lẻ, vì vậy, khả năng cạnh tranh trên thị trường 

còn hạn chế. Xét về tính bền vững sinh kế trong hoạt động sản xuất miến dong, tại xã Nguyễn 

Huệ, vốn con người và vốn tự nhiên có ảnh hưởng nhiều tới mô hình sinh kế, trong khi đó, tại 

thị trấn Tĩnh Túc nghiêng về vốn tài chính. Để giải quyết những khó khăn, thách thức chung 

của các hộ sản xuất miến dong tại xã Nguyễn Huệ và thị trấn Tĩnh Túc đang gặp phải cần có sự 

tham gia, phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và chính những nỗ lực của 

người dân địa phương. 
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